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BỘ Y TẾ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            CẦN THƠ                    

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 (Ban hành theo Quyết định số ....../QĐ-ĐHYDCT ngày .... tháng .... năm 2022 

của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) 

 

A. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH 

1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

Luật Giáo dục được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019; 

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học; 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định tổ 

chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ của giáo dục đại học; 

Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT  ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Nghị quyết số 372/NQ-HĐT-ĐHYDCT ngày 27/01/2021 của Hội đồng 

trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ; 
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2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Răng hàm mặt được xây dựng vào năm 2016, 

chương trình được cập nhật ít nhất hai năm 1 lần. Trưởng khoa quản lý chương trình 

phải tổ chức đánh giá chương trình đào tạo. Việc dự thảo nội dung cần sửa đổi, cập 

nhật chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề 

xuất của Hội đồng Khoa học và đào tạo sau khi chương trình đào tạo được đánh giá. 

Việc mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Răng hàm mặt là hết sức cần thiết và đã 

được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ và đã được Hội đồng Trường quyết nghị thông qua. 

Chương trình đào tạo bao gồm các học phần: học phần chung, học phần cơ 

sở, học phần chuyên ngành, học phần chuyên đề và luận văn, trong đó: học phần 

chung 10 tín chỉ; học phần cơ sở 6 tín chỉ; học phần chuyên ngành 20 tín chỉ, chuyên 

đề 12 tín chỉ và luận văn 12 tín chỉ. 

Thời gian học tập trung 2 năm (thời gian kéo dài tối đa không vượt quá 2 lần 

thời gian chuẩn toàn khoá). 

Khối lượng học tập: 60 tín chỉ. 

Một tín chỉ lý thuyết = 15 tiết học trên lớp và 30 tiết tự học. 

Một tín chỉ thực hành = 45 tiết. 

Mỗi tiết giảng dạy trong 50 phút. 

3. THÔNG TIN CHUNG 

Tên chương trình: Thạc sĩ Răng hàm mặt 

Trình độ: Thạc sĩ 

Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Răng hàm mặt 

Mã ngành đào tạo: 8720501 

Thời gian đào tạo: 2 năm (thời gian kéo dài tối đa không vượt quá 2 lần thời 

gian chuẩn toàn khoá) 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Số tín chỉ yêu cầu: 60 

Khoa quản lý: Khoa Răng hàm mặt 
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Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt 

Chứng nhận chất lượng: (không) 

Website:  http://www.ctump.edu.vn 

4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

4.1 Mục tiêu chung  

Đào tạo Thạc sĩ Răng Hàm Mặt có y đức, kiến thức và nâng cao kỹ năng thực 

hành nghề nghiệp về y học và nha khoa, giải quyết các vấn đề trong dự phòng, chẩn 

đoán và điều trị các bệnh răng hàm mặt cho cá nhân và cộng đồng. Thạc sĩ Răng Hàm 

Mặt còn phải có khả năng nghiên cứu khoa học, có năng lực sáng tạo trong nghiên 

cứu, tự học nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe răng miệng 

cho nhân dân, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ 

của đất nước.  

Phát huy nguyên tắc đào tạo lấy người học làm trung tâm; xây dựng chương trình 

thạc sĩ định hướng nghiên cứu, thạc sĩ định hướng ứng dụng để tạo điều kiện cho 

người học xác định năng lực, thế mạnh bản thân để thiết lập kế hoạch học tập chủ 

động và phù hợp với năng lực của người học. 

4.2 Mục tiêu cụ thể 

- PO1. Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm 

sàng tổng quát và ngành Răng Hàm Mặt  

- PO2. Có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về chẩn đoán, điều trị và dự phòng một 

số bệnh thường gặp, kiến thức chẩn đoán, điều trị một số bệnh khó trong Răng 

hàm mặt 

- PO3. Có kỹ năng thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Răng 

Hàm Mặt, thực hiện các đề án liên quan lĩnh vực Răng hàm mặt 

- PO4. Có thái độ tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn theo yêu cầu của công 

tác và tham gia hướng dẫn, đào tạo cho các loại hình nhân lực Răng hàm mặt khác. 

5. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

PLO1. Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ những yêu cầu nghề 

nghiệp, chịu trách nhiệm với xã hội. 
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PLO2. Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào các tình huống thuộc lĩnh vực 

chuyên môn và ngoại ngữ đạt tối thiểu bậc 4/6 theo khung năng lực ngọai ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam hoặc văn bằng tương đương 

PLO3. Thực hiện nghiên cứu khoa học, vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa 

học để thực hiện và phát triển nghề nghiệp 

PLO4. Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tham gia giải quyết độc lập các vấn đề 

chuyên môn về nhổ răng-tiểu phẫu, chữa răng-nội nha, phục hình, răng trẻ em-chỉnh 

hình, bệnh lý vùng miệng-nha chu. 

PLO5. Chẩn đoán đúng các bệnh lý thường gặp và chẩn đoán định hướng các bệnh 

khó trong Răng hàm mặt 

PLO6. Điều trị an toàn và hiệu quả các bệnh lý thường gặp trong Răng hàm mặt 

PLO7. Tiên lượng và dự phòng đúng các bệnh lý phổ biến trong chăm sóc sức khỏe 

răng miệng cá nhân và cộng đồng 

PLO8. Tham gia tổ chức các chương trình quản lý phòng khám chuyên khoa hoặc 

khoa lâm sàng Răng hàm mặt 
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6. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

Chương trình thạc sĩ: 

TT Khối lượng kiến thức Tín chỉ 
Tỷ lệ % trên tổng số tín 

chỉ của CTĐT 

1 Phần kiến thức chung 10 16,7% 

2 Phần kiến thức cơ sở 6 10% 

3 Phần kiến thức chuyên ngành 20 33,3% 

4 Phần chuyên đề 12 20% 

5 Luận văn 12 20% 

Tổng cộng 60 100% 

7. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Hàng năm trường xây dựng đề án tuyển sinh với các nội dung chi tiết về đối 

tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo phù hợp với năng lực đào tạo 

và các quy định về tuyển sinh do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành.  

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

TT Tên học phần Tín chỉ 

TC LT TH 

Phần chung 10 9 1 

1 Triết học 3 3 0 

3 Ngoại  ngữ 4 4 0 

5 PPNCKH 3 2 1 

Phần cơ sở 6 4 2 

1 Giải phẫu 3 2 1 

2 Giải phẫu bệnh 3 2 1 

Chuyên ngành 20 8 12 

1 Nha khoa cơ sở-

Nha khoa công 

cộng 

5 2 3 

2 Bệnh học 5 2 3 
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miệng-Nha chu 

3 Chữa răng-Nội 

nha 

5 2 3 

4 Phẫu thuật 

miệng 

5 2 3 

Chuyên đề 12 6 6 

1 Laser trong nha 

khoa 

4 2 2 

2 Lão nha 4 2 2 

3 Nha khoa kỹ 

thuật số 

4 2 2 

Luận văn 12 0 12 

Tổng cộng 60 21 39 

9. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 

Phương pháp dạy: Giảng lý thuyết 

Phương pháp học: Học lý thuyết, tự học, học trực tuyến 

9.1. Phương pháp giảng dạy 

- Lý thuyết: phương pháp dạy học tích hợp thuyết trình, chuyên đề, seminar, 

bài tập tình huống, case study, vấn đáp, thảo luận nhóm, đóng vai, động não, 

nghiên cứu trường hợp, thực địa. 

- Thực hành lâm sàng tại cơ sở thực hành/cộng đồng: hướng dẫn đầu giường, 

hướng dẫn bệnh phòng, bình bệnh án, giải quyết vấn đề, case study, thảo luận 

nhóm, giao ban tua trực, hướng dẫn ca bệnh thực tế qua ca trực. 

9.2. Phương pháp học tập của người học 

- Lý thuyết: chuẩn bị bài, nghe thuyết trình, tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi, đặt câu 

hỏi, nghiên cứu, phân tích các trường hợp lâm sàng, phân chia nhóm trao đổi, thảo 

luận, trình bày ý kiến thống nhất sau thảo luận. 

- Thực hành: nghe thuyết trình, thăm khám bệnh nhân, trình ca bệnh đầu giường, 

tham gia trao đổi, thảo luận, trả lời câu hỏi, quan sát, nhận biết các hình ảnh lâm sàng 

và làm, trình bệnh án; nghiên cứu, phân tích trường hợp lâm sàng; tìm, tổng hợp thông 

tin, kiến thức theo chủ đề được phân công, hoàn thành quyển chuyên đề và báo cáo, 
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trả lời câu hỏi. 

9.3. Phương pháp hướng dẫn tự học 

- Phương pháp hướng dẫn tự học: phân công chủ đề, hướng dẫn cách tìm và tổng 

hợp tài liệu tham khảo, cách trình bày chuyên đề, case lâm sàng. 

- Phương pháp tự học: các nhóm học viên được phân các chủ đề theo nội dung học 

tập để thảo luận, tìm tài liệu liên quan đến chủ đề trên sách, báo, tạp chí tại thư viện, 

Internet và làm chuyên đề, case lâm sàng theo mẫu yêu cầu. 

10. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

10.1. Thang điểm đánh giá: Đánh giá theo thang điểm 10, phòng đào tạo sau đại 

học sẽ chuyển đổi điểm theo thang điểm 4 

10.2. Phương pháp kiểm tra tự học:  

Hoạt động Hình thức đánh giá Công cụ đánh giá Tỷ lệ 

Học nhóm 

Bài báo cáo/bài thuyết 

trình Rubric 1 50% 

Kiểm tra  Bài kiểm tra Rubric 2 50% 

10.3. Phương pháp đánh giá học phần 

 

Hình thức đánh 

giá Công cụ đánh giá Tỷ lệ 

Đánh 

giá quá 

trình 

Chuyên cần 
Tham gia vào hoạt 

động học tập, tự học 
Rubric 1 10% 

Chuyên đề 

(tiểu luận) 
Bài tiểu luận Rubric 2 30% 

Kết 

thúc 

học 

phần 

Thi kết thúc Tự luận Rubric 3 60% 
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11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

11.1. Quy trình đào tạo 

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 2 năm, với 06 học kỳ chính. 

Học viên được đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng theo qui chế đào tạo 

sau đại học theo quyết định số 18/2000/ QĐ-BGD&ĐT ngày 08/06/2000. 

11.2. Tổ chức đào tạo, thời gian và kế hoạch đào tạo  

Trường tổ chức đào tạo theo tín chỉ, đào tạo theo tín chỉ là phương thức tổ 

chức đào tạo theo từng lớp học phần cho phép học viên tích lũy tín chỉ của từng học 

phần và thực hiện chương trình đào tạo theo kế hoạch học tập của cá nhân, phù hợp 

với kế hoạch giảng dạy của Trường; Học viên trình độ sau đại học của Trường được 

đào tạo theo tín chỉ. 

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo thạc sĩ Răng hàm mặt là học tập 

trung 2 năm (thời gian kéo dài tối đa không vượt quá 2 lần thời gian chuẩn toàn khoá) 

(theo đúng Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHYDCT, 

QĐ số 2844/2021 ngày 30/11/2021 điều 3 khoản c) 

Học viên hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo theo thứ tự: học 

phần chung, học phần cơ sở, học phần chuyên ngành, học phần chuyên đề và luận 

văn. 

- Học phần chung: Triết học, Ngoại ngữ và Phương pháp nghiên cứu khoa học. 

- Học phần cơ sở: Giải phẫu, Giải phẫu bệnh. 

- Học phần chuyên ngành: Nha khoa cơ sở-Nha khoa công cộng, Chữa răng-

Nội nha, Bệnh học miệng-Nha chu, Phẫu thuật miệng. 

- Học phần chuyên đề: Laser trong nha khoa, Lão nha, Nha khoa kỹ thuật số. 

- Luận văn. 

11.3. Đánh giá học phần 

Đối với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Tùy 

theo tính chất của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây gọi tắt là điểm 

học phần) được tính căn cứ vào một phần hoặc tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao 

gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức 
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và thái độ tham gia thảo luận;điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm 

thi giữa học phần; điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết 

thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 50%. Việc 

lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, 

cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, được 

Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần. 

 Đối với các học phần thực hành: học viên phải tham dự đầy đủ các bài thực 

hành. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn 

đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành. 

Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm đánh 

giá bộ phận, trừ bài thi kết thúc học phần. 

 Đánh giá tự học: học viên phải hoàn thành các hoạt động tự học do bộ môn tổ chức 

tùy theo đặc thù của từng học phần để đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần. 

11.4. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần  

a) Cuối mỗi học phần, Trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để 

thi kết thúc học phần. Kỳ thi phụ dành cho những sinh viên không tham dự kỳ thi 

chính hoặc có học phần bị điểm D+, D, F (dưới 1,5 theo thang điểm 4 hoặc dưới 5,00 

theo thang điểm 10) ở kỳ thi chính và được tổ chức sớm nhất là hai tuần sau kỳ thi 

chính.  

b) Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ lệ thuận với số tín chỉ của học 

phần đó, ít nhất là 2/3 ngày cho một tín chỉ. ) 

11.5. Công cụ và tiêu chí kiểm tra/ đánh giá  

Rubric : Tham gia vào hoạt động tự học, hoạt động trên lớp 

Rubric : Tham gia vào hoạt động học tập, tự học 

Rubric : Tham gia chuyên đề, tiểu luận 

Rubric : Chấm bài thi tự luận 

Rubric : Chấm bài thi trắc nghiệm (theo thang điểm của trường) 

Rubric : Bài tập nhóm 

11.6. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp 

 Những học viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt 
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nghiệp: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc 

không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số học phần, số tín chỉ và khối lượng của chương trình đào tạo 

bao gồm cả thi kết thúc khoá học. 

12. VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

- Cơ quan quản lý nhà nước về y tế. 

- Khoa Răng hàm mặt các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến 

huyện. 

- Các viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp đào tạo Răng hàm mặt. 

- Các tổ chức công lập hoặc tư nhân về kinh doanh, cung cấp các thiết bị, máy 

móc và vật tư xét nghiệm, vật tư y tế liên quan Răng hàm mặt 

13. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH DỘ SAU KHI RA TRƯỜNG 

 Tiến sĩ Răng Hàm Mặt 
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B. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

STT Mã HP Tên học phần Mô tả học phần 

Phần kiến thức chung 

1 CB03011 Triết học Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về 

lịch sử triết học, nội dung cơ bản của 

các học thuyết ảnh hưởng đến đời sống 

của dân tộc Việt Nam, kiến thức nâng 

cao của Triết học Mác - Lênin và các 

chuyên đề thuộc lĩnh vực tự nhiên, 

công nghệ. 

3 CB01011 Ngoại ngữ Giới thiệu các chủ điểm liên quan đến 

y học cấp cứu, sản khoa, huyết học, da 

liễu, phẫu thuật, tim mạch, hô hấp, và 

thuốc. Trang bị cho người học từ vựng 

và kỹ năng ngôn ngữ liên quan đến các 

chủ điểm đã được đề cập nhằm giúp 

người học sử dụng được ngoại ngữ 

trong học tập và nghiên cứu. 

5 YT00031 PPNCKH Học phần cung cấp các kiến thức về về 

các thiết kế nghiên cứu khoa học, đối 

tượng nghiên cứu, cách tính cỡ mẫu, 

tiêu chuẩn chọn mẫu, tiêu chuẩn loại 

ra, phương pháp lấy mẫu, thu thập số 

liệu, kiểm soát sai lệch, phân tích và 

xử lý số liệu, đánh giá một nghiệm 

pháp chẩn đoán, cách viết một đề 

cương nghiên cứu khoa học. 

Phần kiến thức cơ sở 

1  Giải phẫu Giới thiệu cho học viên nắm được cấu 

tạo cơ quan vùng đầu mặt cổ của cơ thể 

bình thường và thực hành trên mô 
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hình, xác ướp để mô tả vị trí, hình thể 

ngoài, hình thể trong và mối liên của 

xương, cơ, các cơ quan, mạch máu và 

thần kinh vùng đầu mặt cổ. 

2  Giải phẫu bệnh Cung cấp kiến thức về giải phẫu bệnh 

các tạng và hệ thống. Nhận xét, đánh 

giá tổn thương cơ bản, thường gặp ở 

các cơ quan: Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ 

tiết niệu, hệ sinh dục, hệ cơ xương 

khớp, hệ thống hạch bạch huyết, hệ nội 

tiết và đọc các tiêu bản vi thể, đối chiếu 

với các hình ảnh đại thể và chẩn đoán 

mô bệnh học được các bệnh thường 

gặp. 

Phần kiến thức chuyên ngành 

1  Nha khoa cơ sở-Nha 

khoa công cộng 

 

Giới thiệu cho người học về kiến thức 

về quá trình hình thành răng – nha chu, 

các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 

hình thành này, lịch trình mọc răng, 

đặc điểm giải phẫu của bộ răng sữa và 

bộ răng vĩnh viễn, phân tích mối quan 

hệ giữa răng với các thành phần hệ 

thống nhai nói riêng và sức khỏe toàn 

thân nói chung…. Phần thực hành gồm 

khám các thành phần của hệ thống 

nhai và nhận diện ra các bất thường 

của cơ hàm, khớp thái dương hàm, 

khớp cắn....dẫn đến tình trạng đau loạn 

năng hệ thống nhai. Rèn luyện kỹ năng 

cho học viên cách mài chỉnh khớp cắn, 
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làm máng nhai trong điều trị bệnh lý 

liên quan đến hệ thống nhai. Giúp học 

viên lập kế hoạch phòng ngừa các 

bệnh răng miệng cho cộng đồng và 

thống kê được số liệu trong điều tra 

sức khỏe răng miệng. 

2  Bệnh học miệng-Nha 

chu 

Kiến thức về những: tổn thương chợt 

loét ở niêm mạc miệng, đau vùng hàm 

mặt, u nang vùng hàm mặt, bệnh lý 

toàn thân biểu hiện vùng miệng, bệnh 

do virus, vi nấm biểu hiện vùng miệng, 

thuốc trong điều trị trong răng hàm 

mặt, miễn dịch học trong bệnh nha 

chu, phân loại bệnh nha chu Laser 

trong điều trị bệnh nha chu, điều trị 

bệnh nha chu bằng phương pháp phẫu 

thuật và không phẫu thuật từ đó lập kế 

hoạch phòng ngừa, các biện pháp can 

thiệp sớm nhằm đạt kế hoạch điều trị 

hiệu quả. 

3  Chữa răng-Nội nha Cung cấp kiến thức nâng cao về bệnh 

học tuỷ răng và mô quanh chân răng, 

phương pháp điều trị cho từng loại 

sang thương bao gồm cả điều trị nội 

nha bảo tồn và phẫu thuật cũng như 

phục hồi sau nội nha. Dựa vào kiến 

thức đã học, học viên có khả năng điều 

trị phục hồi những răng có bệnh lý tuỷ 

cũng như bệnh lý vùng quanh chóp từ 

đơn giản đến phức tạp 
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4  Phẫu thuật miệng Đi sâu vào các kỹ thuật mổ cơ bản 

vùng răng miệng và ứng dụng các kỹ 

thuật này vào phẫu thuật trong một số 

trường hợp như răng mọc lệch, răng 

ngầm, phẫu thuật cắt chóp chân răng 

trong điều trị nang quanh chóp, phẫu 

thuật tiền phục hình và cấy ghép 

implant căn bản. 

Phần chuyên đề 

1  Laser trong nha khoa đi sâu vào đặc điểm tương tác của mô 

và laser, đặc điểm laser công suất thấp 

và cao, an toàn trong laser.  Các kỹ 

thuật điều trị laser cơ bản vùng răng 

miệng như điều trị viêm nướu, viêm 

nha chu, tăng sắc tố nướu bằng laser 

Er:YAG, điều trị nội nha. Sử dụng 

laser trong các thủ thuật: làm dài thân 

răng lâm sàng, cắt thắng lưỡi, thắng 

môi cũng được đề cập trong học phần 

này. 

2  Lão nha Giúp người học phân tích các vấn đề 

kinh tế xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe 

răng miệng, khám và đánh giá tình 

trạng răng miệng ở bệnh nhân cao tuổi. 

Mối liên quan giữa việc dùng thuốc và 

các tình trạng toàn thân với tình trạng 

sức khỏe răng miệng. Thực hiện được 

các biện pháp phòng ngừa răng miệng 

ở bệnh nhân cao tuổi 

3  Nha khoa kỹ thuật số Học về những vấn đề liên quan đến 
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việc áp dụng kỹ thuật số trong nha 

khoa: công nghệ số trong đào tạo kỹ 

năng nha khoa, chỉnh nha kỹ thuật số, 

phục hình kỹ thuật số, lấy dấu kỹ thuật 

số. Từ đó, biết được tầm quan trọng 

của nha khoa kỹ thuật số, từng bước 

lập kế hoạch điều trị dựa vào các phần 

mềm chuyên dụng, thực hiện thành 

thạo kỹ năng lấy dấu cơ bản 

Phần luận văn 
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C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

STT Học phần Tài liệu 

1 Triết học Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Giáo trình triết học – 

Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ 

đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, 

công nghệ, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội 

2 Ngoại ngữ English in Medicine for postgraduates (Giáo trình do 

bộ môn biên soạn). 

3 Phương pháp  

nghiên cứu khoa học 

Phạm Văn Lình (2010), Phương pháp nghiên cứu 

khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế 

4  

Giải phẫu 

Lê Văn Cường (2020), Giải Phẫu học Sau đại học, tập 

1 và tập 2, NXB Y học TP.HCM. 

5 Tai mũi họng Giáo trình giảng dạy học phần Tai Mũi Họng cho các 

đối tượng CKI: Nhãn khoa, Răng hàm mặt, Y học gia 

đình 

6 Giải phẫu bệnh Giáo trình giảng dạy sau đại học. Bộ môn Giải phẫu 

bệnh – Pháp Y, Trường đại học Y Dược Cần Thơ. 

7 Nha khoa cơ sở- 

Nha công cộng 

Bộ môn Nha cơ sở - nha công cộng, Giáo trình nha cơ 

sở - nha công cộng (2019), Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ. 

8 Bệnh học hàm mặt- 

Nha chu 

- Liên Bộ môn Bệnh học miệng- Nha chu (2019), 

Giáo trình Bệnh học miệng- Nha Chu, Khoa Răng 

Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

9 Chữa răng-Nội nha Bộ môn Chữa răng Nội nha, Khoa RHM, Trường Đại 

học Y Dược Cần thơ. Giáo trình chữa răng nội nha. 

10 Phẫu thuật miệng Giáo trình Phẫu thuật miệng 2. 

11 Phục hình Bộ môn phục hình, Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần 

Thơ, Giáo trình phục hình răng hàm mặt 1 

12 Răng trẻ em-Chỉnh hình Bộ môn Răng trẻ em- Chỉnh hình, Trường đại học Y 

Dược Cần Thơ (2019), Giáo trình Sau đại học Răng 

trẻ em- Chỉnh hình, Cần Thơ. 

 

13 Phẫu thuật hàm mặt Giáo trình Phẫu thuật hàm mặt - Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ. 



17 

 

 

 

2. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

STT Học phần Tài liệu 

1 Triết học 1. Doãn Chính (2009), Đại cương lịch sử triết học 

Trung Quốc, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà 

Nội. 

2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo 

trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh (2004), Triết học Mác-

Lênin: giáo trình, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự 

thật, Hà Nội. 
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5 Tai mũi họng 1. BaileyByron J. (2006), Head & neck 

surgery - Otolaryngology - Vol 1, 

Lippincott Williams & Wilkins. 

2. Bailey Byron J. (2006), Head & neck 

surgery - Otolaryngology - Vol 2, 

Lippincott Williams & Wilkins. 

3. Ferry, Barbara (2012), The Amygdala - A 
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D. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, NHÀ KHOA HỌC THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN, MÔN 

HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Số 

TT 
Họ và tên 

Học phần 

giảng dạy 

Thời gian 

giảng dạy 

(học kỳ, năm 

học) 

Số tín chỉ Giảng viên cơ hữu 

ngành phù hợp chủ 

trì xây dựng, thực 

hiên chương 

trình/chuyên môn 

phù chủ trì giảng 

dạy/huớng dẫn luận 

văn, luận án 

Bắt buộc Tự chọn 

Học trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

Học trực 

tiếp 

Học trực 

tuyến 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đinh Văn Phương 

Triết học 
Học kỳ 1, năm 

thứ 1 

X     

2 Trần Thị Hồng Lê X     

3 Lương Thị Hoài Thanh X     

4 Lê Chí Nhân X     

5 Nguyễn Thanh Trạng X     

6 Nguyễn Thị Tuyết Minh Ngoại ngữ 

CN1 

Học kỳ 1, năm 

thứ 1 

X     

7 Lâm Thị Thủy Tiên X     
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8 Âu Xuân Sâm X     

9 Nguyễn Thanh Hùng X     

10 Lê Hà Lan Phương X     

11 Nguyễn Trung Kiên Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Học kỳ 1, năm 

thứ 1 

X     

12 Lê Minh Hữu X     

13 Võ Huỳnh Trang Giải phẫu 
Học kỳ 1, năm 

thứ 1 
X     

14 Nguyễn Hoài Phong 
Giải phẫu 

bệnh 

Học kỳ 1, năm 

thứ 1 
X     

15 Nguyễn Triều Việt 
Tai mũi họng 

Học kỳ 1, năm 

thứ 1 

  X   

16 Châu Chiêu Hòa   X   

17 Trần Thị Phương Đan Nha khoa cơ 

sở-Nha khoa 

công cộng 

Học kỳ 2, năm 

thứ 1 

X     

18 Nguyễn Hiếu Tùng X     

20 Đỗ Thị Thảo Bệnh học 

miệng-Nha 

chu 

Học kỳ 2, năm 

thứ 1 

X     

21 Vũ Việt Cường X     

23 Trương Nhựt Khuê Phẫu thuật Học kỳ 2, năm X     
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24 Trần Thị Phương Đan miệng thứ 1 X     

26 Lê Nguyên Lâm Chữa răng 

nội nha 

Học kỳ 2, năm 

thứ 1 

X     

27 Đỗ Thị Thảo X     

28 Trương Nhựt Khuê 
Phục hình 

răng 

Học kỳ 2, năm 

thứ 1 
X     

32 Lê Nguyên Lâm Răng trẻ em 

– Chỉnh hình 

Học kỳ 2, năm 

thứ 1 

X     

33 Đỗ Thị Thảo X     

35 Trương Nhựt Khuê 

Phẫu thuật 

hàm mặt 

Học kỳ 2, năm 

thứ 1 

X     

36 Lâm Hoài Phương X     

37 Trần Thị Phương Đan X     
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E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO VỚI TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Bảng . Ma trận tương thích giữa POs và triết lý giáo dục, sứ mạng của trường 

 

POs 

TLGD, SM 

PO1 PO2 PO3 PO4 

Trí tuệ M M M M 

Y đức R R R M 

Sáng tạo M M M M 

Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao M M M M 

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ 
M M M 

 

M 

Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân M M M M 
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PHỤ LỤC 2: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG 

TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Bảng . Ma trận tương thích giữa PLOs và triết lý giáo dục, sứ mạng của 

trường 

 

PLOs 

 

TLGD, SM 

PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

Trí tuệ R M M M M M M M 

Y đức M I R M M M M M 

Sáng tạo I M M R R R M M 

Đào tạo nguồn 

nhân lực y tế 

chất lượng cao 

I M 

 

M M 

 

M M 

 

M M 

Nghiên cứu 

khoa học, ứng 

dụng và chuyển 

giao công nghệ 

I M R R R R R R 

Chăm sóc và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân 

I R R M M M M M 
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PHỤ LỤC 3: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA MỤC TIÊU CHI TIẾT VÀ 

CHUẨN ĐẦU RA 

Bảng . Ma trận tương thích giữa POs và PLOs 

        PLOs 

POs 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

PO1 I R R M M M M M 

PO2 I R R M M M R R 

PO3 R R M R R R M M 

PO4 I M M M M M M M 
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PHỤ LỤC 4: MA TRẬN TƯƠNG THÍCH GIỮA HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU 

RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Bảng . Ma trận tương thích học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Phần 
Số tín 

chỉ 

PLO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Kiến thức giáo dục đại 

cương 
16 M,A M,A M,A M,A M,A M M R 

1.1 Kiến thức chung 10 M,A M,A M,A M M M M R 

1.1.1 Triết học 3 M,A I R,A - - - - I 

1.1.2 Ngoại ngữ 3 I,A M,A R - - - - - 

1.1.3 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
3 M M M,A M M M M R 

1.2 Kiến thức cơ sở, hỗ trợ 6 M R R M,A M,A M I I 

1.2.1 Giải phẫu 3 M R I M M M I I 

1.2.2 Giải phẫu bệnh 3 I R I M,A M,A I I I 

2 
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
32 M,A M,A M,A M,A M,A M,A M,A M,A 

2.1 Kiến thức chuyên ngành 20 M M,A R M,A M,A M,A M,A R 

2.1.1 Nha cơ sở-Nha công cộng 5 
M M R M,A M M,A R R 

2.1.2 Bệnh học hàm mặt-Nha chu 5 
I R,A R M,A M,A M,A M,A I 

2.1.3 Chữa răng-Nội nha 5 
I I I M,A R,A M,A R I 

2.1.4 Phẫu thuật miệng 5 
R R,A I M,A M,A M,A M,A I 

2.2 Chuyên đề 12 M,A M,A M,A M,A M,A M,A M,A M,A 

2.2.1 Laser trong nha khoa 4 I R,A I M,A R M,A M,A I 

2.2.2 Lão nha 4 M,A M,A M,A M,A M M,A M M,A 

2.2.3 Nha khoa kỹ thuật số 4 
I M,A R M,A M,A M,A M,A R 

3 Luận văn 12 R I R,A M,A R,A M R I 

Tổng 60 M,A M,A M,A M,A M,A M,A M,A M,A 



29 

 

 

PHỤ LỤC 5: ĐỐI SÁNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

5.1. Các chương trình đang đào tạo tại trường ĐHYD Cần Thơ: 

NGÀNH NGOẠI KHOA NGÀNH RĂNG HÀM MẶT NGÀNH DA LIỄU 

TT Tên học phần 

Tín chỉ 
T

T 
Tên học phần 

Tín chỉ 
T

T 
Tên học phần 

Tín chỉ 

TC 
L

T 

T

H 
TC 

L

T 

T

H 
TC 

L

T 

T

H 

KIẾN THỨC CHUNG 

1 Triết học 3 3 0 1 Triết học 3 3 0 1 Triết học 3 3 0 

2 Ngoại ngữ CN1 4 4 0 2 Ngoại ngữ CN1 4 4 0 2 Ngoại ngữ CN1 4 4 0 

3 PPNCKH 3 2 1 3 PPNCKH 3 2 1 3 PPNCKH 3 2 1 

KIẾN THỨC CƠ SỞ 

1 Giải phẫu 3 2 1 1 Giải phẫu 3 2 1 1 Sinh lý 3 2 1 

2 Giải phẫu bệnh 3 2 1 2 Giải phẫu bệnh 3 2 1 2 Miễn dịch dị ứng lâm sàng 3 2 1 

          3 Sinh lý bệnh miễn dịch    

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1 Ngoại tiêu hóa 5 2 3 1 Nha khoa cơ sở-Nha 5 2 3 1 Tim mạch 5 2 3 
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khoa công cộng 

2 Ngoại gan mật 5 2 3 2 
Bệnh học miệng-Nha 

chu 
5 2 3 2 Da liễu cơ bản 5 2 3 

3 Ngoại nhi 5 2 3 3 Chữa răng nội nha 5 2 3 3 Bệnh da nhiễm trùng 5 2 3 

4 Ngoại LNMM 5 2 3 4 Phẫu thuật miệng 5 2 3 4 
Bệnh lây truyền qua đường 

tình dục 
5 2 3 

CHUYÊN ĐỀ 

1 

Chuyên đề Cập 

nhật điều trị ung 

thư tiêu hóa và 

gan mật 

6 0 6 1 Laser trong nha khoa 4 2 2 1 Nội khớp 5 2 3 

2 

Chuyên đề Cập 

nhật phẫu thuật 

trong bệnh lý 

mạch máu-sọ não 

và chỉnh hình 

6 0 6 2 Lão nha 4 2 2 2 
Cập nhật chẩn đoán và điều 

trị bệnh da nhiễm trùng 
3 0 3 

     3 Nha khoa kỹ thuật số 4 2 2 3 
Cập nhật chẩn đoán và điều 

trị da thẩm mỹ 
4 0 4 

LUẬN VĂN 
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1 Luận văn 12 0 12 1 Luận văn 12 0 12 1 Luận văn 12 0 12 

  TỔNG CỘNG 60 23 37   TỔNG CỘNG 60 23 37   TỔNG CỘNG 56 23 37 

5.2. Các chương trình đang đào tạo Thạc sĩ Răng hàm mặt nghiên cứu trong/ngoài nước1 

BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ RĂNG HÀM MẶT NGHIÊN CỨU 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Trường Đại học Y Dược TP.HCM 

Tên học phần Định hướng nghiên cứu Định hướng ứng dụng Tên học phần Định hướng nghiên cứu Định hướng ứng dụng 

Tổng số 

TC 

Phân bố tín 

chỉ 

Tổng số 

TC 

Phân bố TC Tổng số 

TC 

Phân bố TC Tổng số 

TC 

Phân bố TC 

LT TH LT TH LT TH LT TH 

Triết học 3 3 0 3 3 0 Triết học 3 3 0 3 3 0 

Ngoại ngữ 

chuyên ngành  

4 4 0 4 4 0 Ngoại ngữ 2 2 0 2 2 0 

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học 

3 2 1 3 2 1        

Giải phẫu 3 1 2 3 1 2 Sinh học 

phân tử 

2 2 0 2 2 0 

Giải phẫu bệnh 3 2 1 3 2 1 Y đức – Xã 

hội học 

2 2 0 2 2 0 

Tai mũi họng    3 1 2 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2 1 1 2 1 1 

 
1
 Khoa thực hiện đối sánh CTĐT với CTĐT cùng ngành với các trường khác trong nước hoặc nước ngoài. Biểu mẫu chỉ mang tính chất tham khảo, ban biên tập có thể chỉnh lại để 

phù hợp với nội dung đối sánh 
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       Thống kê y 

học 

2 1 1 2 1 1 

Nha cơ sở-Nha 

công cộng 

5 2 3 5 2 3 Nghiên cứu 

khoa học 

Răng hàm 

mặt 1 

3 3 0 3 3 0 

Bệnh học 

miệng-Nha chu 

5 2 3 5 2 3 Sinh học 

miệng hàm 

mặt 

5 3 2 5 3 2 

Chữa răng-Nội 

nha 

5 2 3 5 2 3 Nghiên cứu 

khoa học 

Răng hàm 

mặt 2 

   2 0 2 

Phẫu thuật 

miệng 

5 2 3 5 2 3        

Phục hình - - - 5 2 3        

Răng trẻ em-

Chỉnh hình 

- - - 5 2 3        

Phẫu thuật hàm 

mặt 

- - - 5 2 3        

              

       (Chọn 5 học phần: NCKH, 

CĐHA, NKCS và 2 học phần môn 

chính) 

(Chọn 8 học phần: CĐHA RHM, 

NKCS, NKTQ, 2hp môn chính và 3 

hp KHCS) 

       Nghiên cứu 

khoa học 

răng hàm mặt 

2 0 2 - - - 
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2 

       Chẩn đoán 

hình ảnh răng 

hàm mặt 

2 1 1 2 1 1 

       Nha khoa cơ 

sở 

3 2 1 3 2 1 

       Nha khoa 

tổng quát 

- - - 3 1 2 

       Răng hàm 

mặt cở sở 

8 3 5 8 3 5 

       Khoa học 

hình ảnh răng 

hàm mặt 1 

3 3 0 3 3 0 

       Khoa học 

hình ảnh răng 

hàm mặt 2 

5 0 5 5 0 5 

       Bệnh học 

miệng và 

hàm mặt 1 

3 3 0 3 3 0 

       Bệnh học 

miệng và hàm 

mặt 2 

5 0 5 5 0 5 

       Phẫu thuật 

miệng 1 

3 3 0 3 3 0 

       Phẫu thuật 

miệng 2 

 

5 0 5 5 0 5 
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       Nha khoa 

công cộng 1 

3 3 0 3 3 0 

       Nha khoa 

công cộng 2 

5 0 5 5 0 5 

       Chỉnh hình 

răng mặt 1 
3 3 0 3 3 0 

       Chỉnh hình 

răng mặt 2 

5 0 5 5 0 5 

       Nha khoa trẻ 

em 1 

3 3 0 3 3 0 

       Nha khoa trẻ 

em 2 

5 0 5 5 0 5 

       Phục hình 

răng hàm mặt 

1 

3 3 0 3 3 0 

       Phục hình 

răng hàm mặt 

2 

5 0 5 5 0 5 

       Nha chu 1 3 3 0 3 3 0 

       Nha chu 2 5 0 5 5 0 5 

       Chữa răng 

nội nha 1  

3 3 0 3 3 0 

       Chữa răng 

nội nha 2 

5 0 5 5 0 5 

       Cấy ghép nha 

khoa và phục 

3 3 0 3 3 0 
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hình trên cấy 

ghép 1 

       Cấy ghép nha 

khoa và phục 

hình trên cấy 

ghép 2 

5 0 5 5 0 5 

       Nha khoa 

tổng quát 

nâng cao 1 

3 3 0 3 3 0 

       Nha khoa 

tổng quát 

nâng cao 2 

5 0 5 5 0 5 

       Khoa học cơ 

sở Chẩn đoán 

hình ảnh 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Bệnh học 

miệng 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Phẫu thuật 

miệng 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Phẫu thuật 

hàm mặt 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Chỉnh 

hình răng mặt  

   3 1 2 



36 

 

 

       Khoa học cơ 

sở Nha khoa 

công cộng 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Nha khoa 

trẻ em 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Phục hình 

răng hàm mặt 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Nha chu 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Chữa răng 

nội nha 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Cấy ghép 

nha khoa 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Cắn khớp 

   3 1 2 

       Khoa học cơ 

sở Nha khoa 

tổng quát 

   3 1 2 

              

 (Chọn 1 chuyên đề chính và 3 chuyên đề khoa học cơ sở) 

Laser trong nha 

khoa 

4 2 2 - - - CĐ răng hàm 

mặt cơ sở 

3 3 0 - - - 

Lão nha 4 2 2 - - - CĐ Khoa học 3 3 0 - - - 



37 

 

 

hình ảnh 

RHM 

Nha khoa kĩ 

thuật số 

4 2 2    CĐ Bệnh học 

miệng và hàm 

mặt 

3 3 0 - - - 

       CĐ Phẫu 

thuật miệng 

3 3 0 - - - 

       CĐ Phẫu 

thuật hàm 

mặt 

3 3 0 - - - 

       CĐ Nha khoa 

công cộng 

3 3 0    

       CĐ Chỉnh 

hình răng mặt 

3 3 0    

       CĐ Nha khoa 

trẻ em 

3 3 0    

       CĐ Phục hình 

răng hàm mặt 

3 3 0    

       CĐ Nha chu 3 3 0    

       CĐ Chữa 

răng nội nha 

3 3 0    

       CĐ Cấy ghép 

nha khoa và 

phục hình 

trên cấy ghép 

3 3 0    

       CĐ Nha khoa 

tổng quát 

3 3 0    
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       CĐ Khoa học 

cơ sở Chẩn 

đoán hình ảnh 

Răng hàm 

mặt 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Bệnh 

học miệng 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Phẫu 

thuật miệng 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Phẫu 

thuật hàm 

mặt 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Chỉnh 

hình răng mặt 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Nha 

khoa công 

cộng 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Nha 

khoa trẻ em 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Phục 

3 3 0    
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hình răng 

hàm mặt 

       CĐ Khoa học 

cơ sở Nha chu 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Chữa 

răng nội nha 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Cấy 

ghép nha 

khoa 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Cắn 

khớp 

3 3 0    

       CĐ Khoa học 

cơ sở Nha 

khoa tổng 

quát 

3 3 0    

       Kỹ năng Cắn 

khớp 1-2-3 

- - - 2 0 2 

       Kỹ năng 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

RHM 1-2-3 

- - - 2 0 2 

       Kỹ năng 

Bệnh học 

miệng và hàm 

- - - 2 0 2 
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mặt 1-2-3 

       Kỹ năng Phẫu 

thuật miệng 

1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng Phẫu 

thuật hàm 

mặt 1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng Nha 

khoa công 

cộng 1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng 

Chỉnh hình 

răng mặt 1-2-

3 

   2 0 2 

       Kỹ năng Nha 

khoa trẻ em 

1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng Phục 

hình răng mặt 

1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng Nha 

chu 1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng 

Chữa răng 

nội nha 1-2-3 

   2 0 2 

       Kỹ năng Cấy 

ghép nha 

   2 0 2 
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khoa và phục 

hình trên cấy 

ghép 1-2-3 

       Kỹ năng Nha 

khoa tổng 

quát ứng 

dụng 1-2-3 

   2 0 2 

Luận văn tốt 

nghiệp 

12 0 12 - - - Luận văn tốt 

nghiệp 

12 0 12 - - - 

Đề án tốt nghiệp - - - 6 0 6 Đề án tốt 

nghiệp 

- - - 6 0 6 

TỔNG CỘNG 60   60    60   60   
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PHỤ LỤC 6: TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     ngày  31  tháng 3  năm 2023    

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH 

CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CTĐT 

Năm học 2021-2022 

 

Tên chương trình đào tạo (CTĐT): Thạc sĩ Răng Hàm Mặt 

Trình độ đào tạo (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ): thạc sĩ 

Tổng số tín chỉ: 60 

Khoa: Khoa Răng Hàm Mặt 

Trường/đơn vị: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Website (địa chỉ website có CTĐT): ctump@ctump.edu.vn  

Tên tổ chức/cá nhân phê duyệt CTĐT: Hội đồng khoa học Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ  

  

Phần I. Tổng hợp thông tin khảo sát 

1.   Đánh giá học viên tốt nghiệp của các nhà sử dụng lao động 

NỘI DUNG NHẬN XÉT 

1. Rất yếu; 2. Yếu; 3. Trung bình; 4. Khá; 5. Tốt 

Tần số Điểm 

TB 1 2 3 4 5 

I. Về kiến thức, kỹ năng 

1.  Kiến thức chuyên ngành 0 0 1 0 5 4,7 

2.  Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ 0 0 2 2 2 4,0 

3.  Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 0 0 1 2 3 4,3 

4.  Kỹ năng thực hành, sử dụng trang thiết bị hiện đại 0 0 1 2 3 4,3 

5.  Kỹ năng xác định mục tiêu công việc 0 1 0 1 4 4,3 

6.  Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối 1 0 1 0 4 4,0 

7.  Kỹ năng giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên 

môn được đào tạo 
0 1 

0 0 
5 4,5 

8.  Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo 0 1 0 1 4 4,3 

9.  Kỹ năng làm việc nhóm 0 1 0 1 4 4,3 

10.  Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 0 0 2 1 3 4,2 

11.  Kỹ năng lãnh đạo 0 1 1 1 3 4,0 

12.  Kỹ năng viết báo cáo 0 0 2 1 3 4,2 
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13.  Kỹ năng thu thập, phân tích, tổng hợp, đánh giá 

thông tin 
0 1 0 1 4 4,3 

II. Về thái độ 

14.  Hăng say, nhiệt tình đối với công việc 0 0 1 1 4 4,5 

15.  Năng động, sáng tạo trong công việc 0 1 0 1 4 4,3 

16.  Có tinh thần học hỏi, khắc phục mọi khó khăn để 

vươn lên 
0 

0 
1 1 4 4,5 

17.  Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp 0 0 1 1 4 4,5 

 

2. Đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT 

Chuẩn đầu 

ra của 

CTĐT 

                                                                                                      

 

Nội dung 

Số lượng 

NTD lao 

động 

đánh giá 

Tỉ lệ % 

nhà tuyển 

dụng lao 

động 

đánh giá 

“Đạt” 

Tỉ lệ % nhà 

tuyển dụng 

lao động 

đánh giá 

“Chưa đạt” 

CĐR số 1 Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy 

đủ nghĩa vụ những yêu cầu nghề nghiệp, 

chịu trách nhiệm với xã hội. 

6 83% 17% 

CĐR số 2 Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ 

và công nghệ thông tin vào các tình huống 

thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

6 83% 17% 

CĐR số 3 Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa 

học, vận dụng được các phương pháp 

nghiên cứu khoa học để thực hiện và phát 

triển nghề nghiệp. 

6 83% 17% 

CĐR số 4 Vận dụng kiến thức để tham gia giải quyết 

các vấn đề một cách độc lập 

6 83% 17% 

CĐR số 5 Nhận biết năng lực, giới hạn lâm sàng và 

thực hiện hội chẩn thích hợp và kịp thời 

6 100%  

CĐR số 6 Thực hiện việc điều trị bệnh nhân một 

cách an toàn và hiệu quả 

6 83% 17% 

CĐR số 7 Tiên lượng và dự phòng các bệnh lý phổ 

biến trong chăm sóc sức khỏe răng miệng 

cá nhân và cộng đồng 

6 83% 17% 

CĐR số 8 Tham gia tổ chức và thực hiện các chương 

trình quản lý phòng khám chuyên khoa 

hoặc khoa lâm sàng Răng Hàm Mặt 

6 83% 17% 

2.1. Mức độ cần đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung đối với cựu học viên tuyển dụng mới thuộc CTĐT. 
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 Không cần đào tạo Ít hơn 03 tháng Từ 03 đến 06 

tháng 

Trên 06 tháng 

Tỷ lệ % 33% 0% 50% 17% 

 

2.2. Đánh giá về CTĐT hiện hành 

Câu hỏi Kết quả 

1. Mức độ phù hợp của mục 

tiêu, chuẩn đầu ra trong 

chương trình đào tạo so với 

yêu cầu yêu cầu tuyển dụng 

của đơn vị. 

2. Nội dung các môn học 

trong chương trình đào tạo có 

phù hợp với yêu cầu tuyển 

dụng của đơn vị không 

3. Tỷ lệ về lý thuyết, thực 

hành trong chương trình đào 

tạo có phù hợp không? 

4. Tỷ lệ về kiến thức đại 

cương và kiến thức chuyên 

ngành trong chương trình đào 

tạo có phù hợp không? 

5. Cách thức thực hiện đồ án 

tốt nghiệp của sinh viên có 

phù hợp không? 

 

 

 

3. Các xét nhận từ Doanh nghiệp 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An 

Giang 

Điểm mạnh Không 

Điểm yếu Không 

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ Điểm mạnh Hợp tác quốc tế nhiều 

Điểm yếu Số lượng đào tạo nhiều hơn so với nhân lực 

Nha khoa Ninh Kiều Điểm mạnh Số lượng đào tạo nhiều 

Điểm yếu Chất lượng bác sĩ sau đại học không cao, số bác sĩ 

có thể giao tiếp ngoại ngữ ít, chuyên môn đều cần 

đào tạo lại, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp kém 

0

20

40

60

80

100

KHÔNG PHÙ 
HỢP

ÍT PHÙ HỢP PHÙ HỢP RẤT PHÙ HỢP

0

17

50

33
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Nha khoa thẩm mỹ Châu Á Điểm mạnh Chuyên môn 

Điểm yếu 
Không 

Bệnh viện Đa khoa trung ương 

TP Cần Thơ 

Điểm mạnh Không 

Điểm yếu Không 

Nha khoa Hà Thành Điểm mạnh Chuyên môn vững, kỹ năng mềm và ngoại ngữ tốt 

Điểm yếu không 

Phần II. Cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo 

Đề xuất các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sẽ thực hiện trong năm 

học đến và cho tương lai nói chung 

Liệt kê tất cả các hoạt động liên quan đến việc nâng cao chất lượng CTĐT sẽ thực hiện trong năm học 

tới, xuất phát từ các dữ liệu thu thập đã nêu trên (mục 2, 3) hoặc từ các kết quả phản hồi khác của sinh viên, 

giảng viên,...về CTĐT và hoạt động ĐT (những thay đổi về nội dung, thời lượng học phần hoặc nội dung 

chuyên môn, các học phần mới đưa vào, các học phần bỏ đi...,); lưu ý xác định rõ những vấn đề cần đo lường 

và đánh giá (nếu có) đối với những đổi mới này. 

Triển khai cập nhật, điều chỉnh CTĐT: 

- Cập nhật nội dung đào tạo tiếp cận những phát triển về khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo 

- Tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm, thực tập 

- Tăng cường sử dụng ngoại ngữ trong quá trình học tập 

- Bổ sung các học phần tự chọn tự do để đáp ứng nhu cầu của người học 

- Tăng cường các kiến thức, kỹ năng về quản lý, quản trị, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. 

 

                              TRƯỞNG KHOA RHM  

                      (ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT 

 

STT 

Tên 

doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 

Tên cá 

nhân 

được 

KS 

Chức 

vụ/lĩnh 

vực 

phụ 

trách 

Số ĐT Email 

1 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

trung 

tâm An 

Giang 

60 Ung 

Văn 

Khiêm, P 

Mỹ 

Phước, 

TP Long 

Xuyên, 

tỉnh An 

Giang  

Trần 

Thị 

Thủy 

Tiên 

Trưởng 

khoa 

RHM 

0939900444 bs.thuytienag@gmail.com 

2 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

TP Cần 

Thơ 

4 Châu 

Văn 

Liêm-

Tân An-

Ninh 

Kiều- 

Cần Thơ 

Tô 

Tuấn 

Dân 

Trưởng 

Khoa 

Răng 

Hàm 

Mặt 

0918404559 totuandan2018@gmail.com 

3 

Nha 

khoa 

Ninh 

Kiều 

200 

Nguyễn 

Văn Cừ, 

An Hòa, 

Ninh 

Kiều, 

Cần Thơ 

Nguyễn 

Thụy 

Bảo 

Trân 

Phụ 

trách 

phòng 

khám 

0983294989 baongocchimse@gmail.com 

4 

Nha 

khoa 

thẩm 

mỹ 

Châu Á 

116 Lý 

Thường 

Kiệt, 

P.7,Q.10, 

TP.HCN 

Bùi 

Cúc 

Giám 

đốc 
0981666111 drbuicuc@gmail.com 

5 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

trung 

ương 

TP Cần 

Thơ 

120 Lý 

Tự 

Trọng 

Trần 

Minh 

Triết 

Phó 

trưởng 

khoa 

Răng 

Hàm 

Mặt 

0913841515 dr.tmtriet@gmail.com 

mailto:bs.thuytienag@gmail.com
mailto:totuandan2018@gmail.com
mailto:baongocchimse@gmail.com
mailto:drbuicuc@gmail.com
mailto:dr.tmtriet@gmail.com
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6 

Nha 

khoa 

Hà 

Thành 

122 Trần 

Hưng 

Đạo, An 

Nghiệp, 

Ninh 

Kiều, 

Cần Thơ 

Thái 

Huy 

Thành 

Giám 

đốc  

097 

7775099 
fujibichan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fujibichan@gmail.com

